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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Hòa Bình, ngày       tháng 12 năm 2024 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể; 

- Ủy ban nhân dân các huyện  thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. 

 

Ngày 20/12/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 65/2024/QĐ-

UBND Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê 

đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và thay thế Quyết 

định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các 

trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá 

thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình; Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính 

đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua 

hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình 

ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Sở Tài chính triển khai Quyết định số 

65/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh với các nội dung chính như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, mức 

đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt 

nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, đơn vị sự nghiệp công 

lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, hộ gia 

đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt 

Nam, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất hàng 

năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất để xây dựng công trình ngầm, thuê 

đất đối với phần diện tích đất có mặt nước. 
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b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

3. Mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất 

Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không 

thông qua hình thức đấu giá, như sau: 
 

STT Nội dung 

Mức tỷ lệ (%) tính đơn giá 

thuê đất một năm 

Đất sản xuất 

kinh doanh 

phi nông 

nghiệp 

Các loại đất 

còn lại (trừ đất 

xây dựng công 

trình ngầm, đất 

có mặt nước) 

1 

Khu vực thành phố Hòa Bình (trừ các dự án 

thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; ngành, nghề 

đặc biệt ưu đãi đầu tư) 

 

 

1.1 

Các khu đất thuộc địa bàn các phường Phương 

Lâm, Đồng Tiến, Tân Thịnh, Tân Hòa, Thịnh 

Lang, Quỳnh Lâm và Hữu Nghị 

1,5 1,4 

1.2 Các khu đất thuộc các phường còn lại  1,3 1,2 

1.3 Các khu đất thuộc các xã (trừ các xã khu vực III) 1,1 1 

2 

Khu vực huyện Lương Sơn (trừ các dự án 

thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; ngành, nghề 

đặc biệt ưu đãi đầu tư) 

 

 

2.1 Các khu đất thuộc địa bàn thị trấn Lương Sơn 1,3 1,2 

2.2 Các khu đất còn lại (trừ các xã khu vực III) 1,1 1 

3 

Khu vực các huyện còn lại (trừ huyện Đà Bắc, 

Mai Châu, các dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi 

đầu tư; ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư) 

 

 

3.1 Các khu đất thuộc địa bàn thị trấn tại các huyện 1,1 1 

3.2 Các khu đất còn lại (trừ các xã khu vực III) 1 0,9 

4 

Khu vực huyện Đà Bắc, Mai Châu (trừ các xã 

khu vực III, các dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi 

đầu tư; ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư) 

1 0,9 

5 Các xã thuộc khu vực III 0,5 0,5 

6 

Các dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư 

trên địa bàn tỉnh (không thuộc khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp) 

1 0,9 

7 

Các dự án thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi 

đầu tư trên địa bàn tỉnh (không thuộc khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp) 

0,8 0,7 
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4. Mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm  

1. Đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm (không 

phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) theo quy định tại khoản 1 

Điều 120 Luật Đất đai, được tính như sau: 

a) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, đơn giá thuê đất được tính 

theo mức bằng 30% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền 

thuê đất hằng năm có cùng mục đích sử dụng đất. 

b) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn giá 

thuê đất được tính theo mức bằng 30% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình 

thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử 

dụng và thời hạn sử dụng đất. 

2. Đối với đất xây dựng công trình ngầm gắn với phần ngầm công trình xây 

dựng trên mặt đất mà có phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài 

phần diện tích đất trên bề mặt được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho 

thuê đất cho người sử dụng đất đó thì đơn giá thuê đất của phần diện tích vượt 

này được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước  

Đối với phần diện tích đất có mặt nước, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng 

năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được tính theo 

mức bằng 50% của đơn giá thuê đất hằng năm hoặc đơn giá thuê đất trả tiền một lần 

cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề với giả định có cùng mục đích sử 

dụng đất và thời hạn sử dụng đất với phần diện tích đất có mặt nước. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thành phố căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 65/2024/QĐ-

UBND ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh theo quy định.  

(Nội dung Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình được đăng tải trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Hòa 

Bình tại địa chỉ: https://sotaichinh.hoabinh.gov.vn). 

Sở Tài chính thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Phòng THTK (đăng tin); 

- Phòng QLG&CS;  

- Lưu: VT . 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

  

Hoàng Văn Lộc 

https://sotaichinh.hoabinh.gov.vn/
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